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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

           - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

   Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Bà V  T   T  n  V n 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Bà Bùi T u Lan 

 Bà Trần T   T  n . 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn T   Gấm – T ư ký Toà án n  n d n  uyện 

An Lão, t àn  p ố Hải P òng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Bạc  - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 t áng 5 năm 2020, tại trụ sở Tò  án n  n d n  uyện An Lão, t àn  

p ố Hải P òng xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ lý số 10/2020/TLST-

HS ngày 13 t áng 3 năm 2020 t eo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số                  

55/2020/QĐXXST-HS ngày 27 t áng 4 năm 2020 và Quyết đ n   oãn p iên tò  số 

62/2020/HSST-QĐ ngày 15 t áng 5 năm 2020, đối với các b  cáo: 

1. Nguyễn Văn Q (tên gọi khác: C), sin  ngày 10 t áng 4 năm 1988 tại Hải 

P òng. Nơi cư trú: T ôn T, xã H,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng; ng ề ng iệp: Công 

n  n; trìn  độ văn  ó : Lớp 9/12; d n tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; 

quốc t ch: Việt N m; con ông Nguyễn Văn M và bà Tr n  T   V (đã c ết); b  cáo 

c ư  có vợ con; tiền án, tiền sự: K ông; b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, 

đến ngày 25 t áng 12 năm 2019 được áp dụng biện p áp ngăn c ặn Cấm đi k ỏi 

nơi cư trú; có mặt. 

2. Phạm Văn T, sin  ngày 16 t áng 10 năm 1987 tại Hải P òng. Nơi cư trú: 

T ôn C, xã Q,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng; ng ề ng iệp: Công n  n; trìn  độ văn 

 ó : Lớp 12/12; d n tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc t ch: Việt 

N m; con ông P ạm Văn T và bà Nguyễn T   H; b  cáo có vợ là Trần T   L và có 

02 con; tiền án, tiền sự: K ông; b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến 
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ngày 25 t áng 12 năm 2019 được áp dụng biện p áp ngăn c ặn Cấm đi k ỏi nơi cư 

trú; có mặt. 

3. Phùng Thanh C, sin  ngày 25 t áng 3 năm 1974 tại Hải Dương. Nơi cư 

trú: T ôn Q, xã T,  uyện T, tỉn  Hải Dương; ng ề ng iệp: Công n  n; trìn  độ văn 

 ó : Lớp 12/12; d n tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc t ch: Việt 

N m; con ông P ùng T  n  L và bà P ạm T   N (đã c ết); b  cáo có vợ là P ùng 

T   H và có 02 con; tiền án, tiền sự: K ông; b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 

2019, đến ngày 25 t áng 12 năm 2019 được áp dụng biện p áp ngăn c ặn Cấm đi 

k ỏi nơi cư trú; có mặt. 

4. Lê Ngọc T, sin  ngày 08 t áng 6 năm 1989 tại Hải P òng. Nơi cư trú: 

T ôn T, xã T,  uyện T, t àn  p ố Hải P òng; ng ề ng iệp: Công n  n; trìn  độ văn 

 ó : Lớp 12/12; d n tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc t ch: Việt 

N m; con ông Lê Văn C và bà P ạm T   M; b  cáo có vợ là Hoàng T   Lin  C và 

có 02 con; tiền án, tiền sự: K ông; b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến 

ngày 25 t áng 12 năm 2019 được áp dụng biện p áp ngăn chặn Cấm đi k ỏi nơi cư 

trú; có mặt. 

5. Hoàng M T, sin  ngày 22 t áng 12 năm 1994 tại Hải P òng. Nơi cư trú: 

T ôn Q, xã Q,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng; ng ề ng iệp: Công n  n; trìn  độ văn 

 ó : Lớp 12/12; d n tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: K ông; quốc t ch: Việt 

N m; con ông Hoàng Văn H (đã c ết) và bà Đỗ T   T; b  cáo có vợ là Phan T   N 

và có 02 con; tiền án, tiền sự: K ông; b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, 

đến ngày 25 t áng 12 năm 2019 được áp dụng biện p áp ngăn c ặn Cấm đi k ỏi 

nơi cư trú; có mặt. 

6. Nguyễn Xuân H, sin  ngày 06 t áng 7 năm 1970 tại Hải P òng. Nơi cư 

trú: T ôn T, xã Đ,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng; ng ề ng iệp: Lái xe; trìn  độ văn 

 ó : Lớp 12/12; d n tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc t ch: Việt 

N m; con ông Nguyễn Xu n H và bà V  T   C; b  cáo có vợ là Đỗ T   Hồng H và 

có 02 con; tiền án, tiền sự: K ông; b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến 

ngày 25 t áng 12 năm 2019 được áp dụng biện p áp ngăn c ặn Cấm đi k ỏi nơi cư 

trú; có mặt. 

7. Lê Văn M, sin  ngày 02 t áng 9 năm 1989 tại Hải P òng. Nơi cư trú: 

T ôn C, xã Q H,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng; ng ề ng iệp: Công n  n; trìn  độ 

văn  ó : Lớp 9/12; d n tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc t ch: Việt 

N m; con ông Lê Văn M và bà Nguyễn T   V; b  cáo có vợ là Đào T   H và có 02 

con; tiền án, tiền sự: K ông; b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến ngày 

25 t áng 12 năm 2019 được áp dụng biện p áp ngăn c ặn Cấm đi k ỏi nơi cư trú; 

có mặt. 
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8. Nguyễn Văn T, sin  ngày 24 t áng 10 năm 1977 tại Hải P òng. Nơi cư 

trú: T ôn L, xã T,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng; ng ề ng iệp: Công n  n; trìn  độ 

văn  ó : Lớp 11/12; d n tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc t ch: 

Việt N m; con ông Nguyễn Văn T (đã c ết) và bà Nguyễn T   R; b  cáo có vợ là 

Bùi T   H và có 03 con; tiền án, tiền sự: K ông; b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 

năm 2019, đến ngày 25 t áng 12 năm 2019 được áp dụng biện p áp ngăn c ặn 

Cấm đi k ỏi nơi cư trú; có mặt. 

9. Ninh Văn T, sin  ngày 08 t áng 8 năm 1995 tại Hải P òng. Nơi cư trú: 

T ôn B, xã Q,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng; ng ề ng iệp: Lái xe; trìn  độ văn  ó : 

Lớp 12/12; d n tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc t ch: Việt Nam; 

là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; con ông Nin  Văn P và bà Nguyễn T   B; 

b  cáo c ư  có vợ con; tiền án, tiền sự: K ông; b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 

2019, đến ngày 25 t áng 12 năm 2019 được áp dụng biện p áp ngăn c ặn Cấm đi 

k ỏi nơi cư trú; có mặt. 

10. Trần Tăng C, sin  ngày 02 t áng 01 năm 1994 tại Hải P òng. Nơi cư 

trú: T ôn L, xã V,  uyện V, t àn  p ố Hải P òng; ng ề ng iệp: Công n  n; trìn  độ 

văn  ó : Lớp 12/12; d n tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc t ch: 

Việt N m; con ông Trần Tăng H và bà Nguyễn T   M; b  cáo có vợ là Đoàn T   H; 

tiền án, tiền sự: K ông; b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến ngày 25 

t áng 12 năm 2019 được áp dụng biện p áp ngăn c ặn Cấm đi k ỏi nơi cư trú; có 

mặt. 

11. Nguyễn Xuân H (tên gọi khác: B), sin  ngày 09 t áng 05 năm 1984 tại 

Hải P òng. Nơi cư trú: T ôn T, xã Đ,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng; ng ề ng iệp: 

Lái xe; trìn  độ văn  ó : Lớp 7/12; d n tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: 

K ông; quốc t ch: Việt N m; con ông Nguyễn Xu n H và bà V  T   C; b  cáo có 

vợ là V  T   N và có 02 con; tiền án, tiền sự: K ông; b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 

12 năm 2019, đến ngày 25 t áng 12 năm 2019 được áp dụng biện p áp ngăn c ặn 

Cấm đi k ỏi nơi cư trú; có mặt. 

12. Đỗ Hùng T, sin  ngày 03 t áng 02 năm 1996 tại Hải P òng. Nơi cư trú: 

T ôn T, xã Tiên C,  uyện T, t àn  p ố Hải P òng; ng ề ng iệp: Công n  n; trìn  độ 

văn  ó : Lớp 9/12; d n tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc t ch: Việt 

N m; con ông Đỗ Văn K và bà Lê T   Đ; b  cáo c ư  có vợ con; tiền án, tiền sự: 

K ông; b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến ngày 25 t áng 12 năm 2019 

được áp dụng biện p áp ngăn c ặn Cấm đi k ỏi nơi cư trú; có mặt. 

    Người làm chứng: C   Vũ Thị H; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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T eo các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên tò , nội dung vụ 

án được tóm tắt n ư s u:  

K oảng 12 giờ 45 p út ngày 16/12/2019, tại k u vực lán để xe củ  Công ty 

TNHH J ở t ôn Đ, xã Q,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng, Công  n  uyện An Lão 

bắt quả t ng Nguyễn Văn Q, P ạm Văn T, Lê Văn M, Hoàng M T, Nguyễn Văn T, 

Nin  Văn T, Nguyễn Xu n H, Lê Ngọc T, Đỗ Hùng T, Trần Tăng C, P ùng T  n  

C, Nguyễn Xu n H (đều là người củ  Công ty TNHH J) đ ng đán  bạc bằng  ìn  

t ức đán  xóc đĩ  được t u  bằng tiền. T u giữ tại c iếu bạc 01 bát sứ, 01 đĩ  sứ, 

04 qu n v  và số tiền 6.430.000 đồng. T u giữ trên người các đối tượng số tiền 

48.850.000 đồng.  

Quá trìn  điều tr , các b  cáo k  i: K oảng  ơn 12 giờ trư , s u k i ăn cơm 

xong, Nguyễn Văn Q, Đỗ Hùng T, Lê Văn M, P ùng T  n  C về k u vực lán để 

xe củ  Công ty TNHH J để ng ỉ ngơi. T ấy ở đó có sẵn 04 qu n v   ìn  tròn được 

cắt từ lá bài T lơ k ơ và 01 bộ bát đĩ  bằng sứ, cả 04 đối tượng cùng n ất trí đán  

bạc bằng  ìn  t ức xóc đĩ , Q xóc cái để mọi người cùng c ơi. S u đó, P ạm Văn 

T, Hoàng M T, Nguyễn Văn T, Nin  Văn T, Nguyễn Xu n H, Lê Ngọc T, Trần 

Tăng C và Nguyễn Xu n H vào cùng t  m gi  đán  bạc. Đán  được một lúc t ì Q 

 ết tiền nên T vào t  y Q xóc cái. Các  t ức c ơi n ư s u: 04 qu n v  có 02 mặt 

k ác n  u (mặt trắng và mặt màu), nếu 02 qu n v   oặc 04 qu n v  có mặt giống 

n  u t ì gọi là c ẵn; nếu 01 qu n v   oặc 03 qu n v  có mặt giống n  u gọi là lẻ; 

người đán  bạc sẽ đặt tiền vào cử  c ẵn  oặc lẻ; tỉ lệ đặt cược 1:1 tức là nếu  i đặt 

cử  c ẵn  oặc lẻ, k i người xóc cái mở bát qu n v  c ẵn người đặt cử  c ẵn t ắng, 

qu n v  lẻ người đặt cử  lẻ t ắng; người t ắng được số tiền bằng số tiền đã đặt; nếu 

t u  mất số tiền đã đặt. Các đối tượng k ông p  n công  i c n  gác   y t u tiền  ồ 

củ  n ững người t  m gi  đán  bạc  oặc c o v y, cầm đồ. 

K i t  m gi  đán  bạc Nguyễn Văn Q có 680.000 đồng, P ùng T  n  C có 

1.650.000 đồng, Nguyễn Văn T có 400.000 đồng, Nin  Văn T có 200.000 đồng, 

Đỗ Hùng T có 60.000 đồng. Q, C, T, T và T sử dụng toàn bộ số tiền trên để đán  

bạc. P ạm Văn T có 11.710.000 đồng, sử dụng 320.000 đồng để đán  bạc; Lê Văn 

M có 20.140.000 đồng, sử dụng 400.000 đồng; Nguyễn Xu n H có 10.100.000 

đồng, sử dụng 500.000 đồng; Hoàng M T có 3.500.000 đồng, sử dụng 500.000 

đồng; Nguyễn Xu n H có 3.190.000 đồng, sử dụng 120.000 đồng; Lê Ngọc T có 

2.150.000 đồng, sử dụng 1.450.000 đồng; Trần Tăng C có 1.500.000 đồng, sử 

dụng 150.000 đồng để đán  bạc.  

Tổng số tiền các b  cáo sử dụng để đán  bạc là 6.430.000 đồng. Số tiền 

48.850.000 đồng còn lại t u giữ trên người các b  cáo T, M, H, T, H, T, C k ông 

sử dụng vào mục đíc  đán  bạc. 

Tại p iên tò , các b  cáo t ừ  n  n đã t ực  iện  àn  vi đán  bạc n ư nội 

dung Cáo trạng. 
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 Tại bản Cáo trạng số 14/CT-VKS ngày 12 t áng 3 năm 2020, Viện kiểm sát 

n  n d n  uyện An Lão, t àn  p ố Hải P òng truy tố các b  cáo Nguyễn Văn Q, 

P ạm Văn T, P ùng T  n  C, Lê Ngọc T, Lê Văn M, Hoàng M T, Nguyễn Xu n 

H, Nguyễn Văn T, Nin  Văn T, Trần Tăng C, Nguyễn Xu n H, Đỗ Hùng T về tội 

“Đán  bạc” t eo k oản 1 Điều 321 Bộ lu t Hìn  sự.  

Trong lời lu n tội, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên qu n điểm truy tố các b  

cáo n ư nội dung bản cáo trạng đã nêu và đề ng   Hội đồng xét xử:  

Căn cứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1 Điều 51 (b  cáo T được áp dụng 

t êm k oản 2 Điều 51); Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ lu t Hìn  sự, xử p ạt: 

Nguyễn Văn Q, P ạm Văn T, P ùng T  n  C mỗi b  cáo từ 12 t áng đến 15 t áng 

tù n ưng c o  ưởng án treo về tội đán  bạc, t ời gi n t ử t ác  từ 24 đến 30 

t áng. 

Căn cứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1 Điều 51 (b  cáo T được áp dụng 

t êm k oản 2 Điều 51) ; Điều 17; Điều 36; Điều 58 Bộ lu t Hìn  sự, xử p ạt: Lê 

Ngọc T, Lê Văn M mỗi b  cáo từ 15 đến 18  t áng cải tạo k ông gi m giữ về tội 

đán  bạc.  

Căn cứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 36; Điều 58 Bộ lu t Hìn  sự, xử p ạt: Hoàng Văn T, Nguyễn Văn T mỗi b  

cáo từ 12 đến 15  t áng cải tạo k ông gi m giữ về tội đán  bạc; Trần Tăng C, Ninh 

Văn T, Đỗ Hùng T mỗi b  cáo từ 09 đến 12 t áng cải tạo k ông gi m giữ về tội 

đán  bạc.  

Căn cứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 35; Điều 58 Bộ lu t Hìn  sự, áp dụng  ìn  p ạt c ín  là p ạt tiền: Nguyễn 

Xu n H, Nguyễn Xu n H mỗi b  cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về 

tội đán  bạc. 

Về  ìn  p ạt bổ sung: Áp dụng k oản 3 Điều 321; k oản 3 Điều 35 Bộ lu t 

Hìn  sự: P ạt tiền các b  cáo Nguyễn Văn Q, P ạm Văn T, P ùng T  n  C, Lê 

Ngọc T, Lê Văn M mỗi b  cáo từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.  

Các b  cáo Hoàng M T, Nguyễn Văn T, Nin  Văn T, Trần Tăng C, Đỗ Hùng 

T do có  oàn cản  kin  tế k ó k ăn nên đề ng   miễn áp dụng  ìn  p ạt bổ sung là 

p ạt tiền. 

Về k ấu trừ t u n  p: Đề ng   miễn k ấu trừ t u n  p c o các b  cáo. 

Về xử lý v t c ứng: Đề ng   Hội đồng xét xử tuyên t c  t u sung quỹ N à 

nước số tiền 6.430.000 đồng các b  cáo sử dụng vào việc đán  bạc; t c  t u tiêu 

 ủy toàn bộ dụng cụ các b  cáo sử dụng vào việc đán  bạc; trả lại các b  cáo số tiền 

các b  cáo k ông sử dụng vào việc đán  bạc n ưng tạm giữ để đảm bảo t i  àn  

án.  
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          Các b  cáo k ông tr n  lu n với Kiểm sát viên. Tại lời nói s u cùng các b  cáo 

n  n t ức được  àn  vi củ  mìn  là vi p ạm p áp lu t và xin được giảm n ẹ  ìn  

p ạt. Riêng b  cáo Nguyễn Xu n H, Nguyễn Xu n  H đề ng   Hội đồng xét xử xem 

xét áp dụng  ìn  p ạt tiền là  ìn  p ạt c ín  đối với các b  cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong  ồ sơ vụ án đã được 

tr n  tụng tại p iên tò , Hội đồng xét xử n  n đ n  n ư s u: 

[1] Về tố tụng: Hàn  vi, quyết đ n  tố tụng củ  Cơ qu n điều tr  Công  n 

 uyện An Lão, Điều tr  viên, Viện kiểm sát n  n d n  uyện An Lão, Kiểm sát 

viên trong quá trìn  điều tr , truy tố đã t ực  iện đúng về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ 

tục quy đ n  củ  Bộ lu t Tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều tr  và tại p iên tò , b  cáo 

k ông có ý kiến   y k iếu nại về  àn  vi, quyết đ n  củ  Cơ qu n T  àn  tố tụng, 

người T  àn  tố tụng. Do đó, các  àn  vi, quyết đ n  tố tụng củ  Cơ qu n T  àn  

tố tụng, người T  àn  tố tụng đã t ực  iện đều  ợp p áp. 

 [2] Về tội d n : Tại p iên tò , các b  cáo Nguyễn Văn Q, P ạm Văn T, 

P ùng T  n  C, Lê Ngọc T, Lê Văn M, Hoàng M T, Nguyễn Xu n H, Nguyễn 

Văn T, Nin  Văn T, Trần Tăng C,  Nguyễn Xu n H, Đỗ Hùng T t ừ  n  n vào 

k oảng  ơn 12 giờ ngày 16 t áng 12 năm 2019, tại k u vực lán để xe củ  Công ty 

TNHH J ở t ôn Đ, xã Q,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng, các b  cáo đã có  àn  vi 

đán  bạc bằng  ìn  t ức c ơi xóc đĩ  được t u  bằng tiền t ì b  bắt quả t ng. T u 

giữ tại c iếu bạc số tiền 6.430.000 đồng. Lời k  i n  n tội củ  các b  cáo p ù  ợp 

với biên bản p ạm tội quả t ng, v t c ứng t u giữ; p ù  ợp với lời k  i củ  người 

làm c ứng, cùng các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án. Do đó, có đủ căn cứ kết lu n các 

b  cáo Nguyễn Văn Q, P ạm Văn T, P ùng T  n  C, Lê Ngọc T, Lê Văn M, 

Hoàng M T, Nguyễn Xu n H, Nguyễn Văn T, Nin  Văn T, Trần Tăng C, Nguyễn 

Xu n H, Đỗ Hùng T đồng p ạm tội “Đán  bạc" t eo Điều 321 Bộ lu t Hìn  sự 

n ư kết lu n củ  Kiểm sát viên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng p áp 

lu t. 

 [3] Về tìn  tiết đ n  k ung  ìn  p ạt: Hàn  vi củ  các b  cáo k ông vi p ạm 

tìn  tiết đ n  k ung tăng nặng nên b  xét xử t eo k oản 1 Điều 321 Bộ lu t Hìn  

sự. 

 [4] Tín  c ất vụ án tuy ít ng iêm trọng n ưng  àn  vi p ạm tội củ  các b  

cáo k ông n ững đã x m p ạm đến tr t tự công cộng,  n toàn  xã  ội, mà còn là 

nguyên n  n p át sin  các loại tội p ạm k ác. Đ y là một tệ nạn xã  ội đã g y t m 

lý bức xúc trong quần c úng n  n d n nên cần xét xử ng iêm. 

 - Về  ìn  p ạt 
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[5] Xét v i trò củ  các b  cáo: Đ y là vụ án đồng p ạm giản đơn, các b  cáo 

cùng rủ n  u đán  bạc. Trong đó, b  cáo Nguyễn Văn Q, P ạm Văn T là n ững 

người trực tiếp xóc cái c o các b  cáo k ác t  m gi  đán  bạc, b  cáo Q sử dụng 

680.000 đồng để đán  bạc, b  cáo T sử dụng 320.000 đồng để đán  bạc nên 02 b  

cáo có v i trò cơ bản ng ng n  u và c o n ất trong vụ án; các b  cáo còn lại đều 

trực tiếp t  m gi  đán  bạc, trong đó b  cáo P ùng T  n  C sử dụng số tiền 

1.650.000 đồng, b  cáo Lê Ngọc T sử dụng 1.450.000 đồng để đán  bạc nên các b  

cáo có v i trò t ứ 2 sau b  cáo Q và b  cáo T. B  cáo Hoàng M T, Nguyễn Xu n H 

mỗi người sử dụng 500.000 đồng, Lê Văn M, Nguyễn Văn T mỗi người sử dụng 

400.000 đồng vào việc đán  bạc nên Hội đồng xét xử đán  giá v i trò củ  các b  

cáo cơ bản ng ng n  u và t ấp  ơn b  cáo C, T. B  cáo Nin  Văn T sử dụng 

200.000 đồng, Trần Tăng C sử dụng 150.000 đồng, Nguyễn Xu n H sử dụng 

120.000 đồng, Đỗ Hùng T sử dụng 60.000 đồng vào việc đán  bạc nên các b  cáo 

có v i trò t ấp n ất trong vụ án. 

[6] Về tìn  tiết tăng nặng trác  n iệm  ìn  sự: Các b  cáo k ông p ải c  u 

tìn  tiết tăng nặng trác  n iệm  ìn  sự.  

 [7] Về tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: S u k i p ạm tội các b  cáo 

t àn  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối cải; p ạm tội lần đầu và t uộc trường  ợp ít ng iêm 

trọng nên được  ưởng các tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự quy đ n  tại điểm 

i, s k oản 1 Điều 51 Bộ lu t Hìn  sự. Riêng b  cáo P ạm Văn T, Nguyễn Văn T có 

bố đẻ có t ời gi n tham gia qu n đội được tặng t ưởng  u n c ương c iến sỹ vẻ 

vang; Lê Ngọc T, Trần Tăng C có ông nội t  m gi  k áng c iến c ống Mỹ được 

tặng t ưởng  u n c ương k áng c iến  ạng 3; Đỗ Hùng T có ông ngoại tham gia 

k áng c iến c ống Mỹ được tặng t ưởng  u n c ương k áng c iến  ạng 3. Đ y là 

tìn  tiết giảm n ẹ quy đ n  tại k oản 2 Điều 51 Bộ lu t Hìn  sự. Các b  cáo Hoàng 

M T, Nguyễn Xu n H, Nguyễn Xu n H, Nin  Văn T đều có t ời gi n t  m gi  

qu n đội, có bố đẻ, ông nội t  m gi  k áng c iến c ống Mỹ được tặng t ưởng 

n iều Hu n  uy c ương. Đ y là các tìn  tiết giảm n ẹ quy đ n  tại k oản 2 Điều 

51 Bộ lu t Hìn  sự. Tại p iên tò  b  cáo Lê Văn M k  i có t ời gi n t  m gi  qu n 

đội n ưng k ông cung cấp được tài liệu, c ứng cứ nên Hội đồng xét xử k ông có 

căn cứ để xem xét. 

[8] Các b  cáo P ùng Văn C, Lê Văn M là n ững người t  m gi  đán  bạc từ 

đầu, có ít tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự nên các b  cáo p ải c  u mức  ìn  

p ạt c o  ơn so với các b  cáo k ác có cùng v i trò trong vụ án. 

  [9] Căn cứ vào v i trò,  n  n t  n, tín  c ất, mức độ  àn  vi p ạm tội và các 

tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự, Hội đồng xét xử xét t ấy các b  cáo n  n 

t  n đều k ông có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên cần áp dụng Điều 65 Bộ 

lu t Hìn  sự  đối với các b  cáo Nguyễn Văn Q, P ạm Văn T, P ùng T  n  C; áp 

dụng  ìn  p ạt cải tạo k ông gi m giữ đối với các b  cáo Lê Ngọc T, Lê Văn M, 
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Hoàng M T, Nguyễn Văn T, Nin  Văn T, Trần Tăng C,  Đỗ Hùng T t eo quy đ n  

tại Điều 36 Bộ lu t Hìn  sự; áp dụng  ìn  p ạt c ín  là p ạt tiền đối với các b  cáo 

Nguyễn Xu n H, Nguyễn Xu n H theo Điều 35 Bộ lu t Hìn  sự c ng đủ tác dụng 

giáo dục các b  cáo và p òng ngừ  tội p ạm, đồng t ời t ể  iện c ín  sác  k o n 

 ồng củ  p áp lu t. 

[10] Về  ìn  p ạt bổ sung: Ngoài  ìn  p ạt c ín , cần áp dụng  ìn  p ạt bổ 

sung là p ạt tiền đối với b  cáo P ạm Văn T, Nguyễn Văn Q, P ùng T  n  C, Lê 

Ngọc T, Lê Văn M mỗi b  cáo 10.000.000 đồng; các b  cáo Hoàng M T, Nguyễn 

Văn T, Nin  Văn T,Trần Tăng C, Đỗ Hùng T do có  oàn cản  gi  đìn  k ó k ăn 

nên áp dụng k oản 3 Điều 35 Bộ lu t Hìn  sự p ạt tiền mỗi b  cáo 3.000.000 đồng. 

[11] Về k ấu trừ t u n  p: Do các b  cáo Lê Ngọc T, Lê Văn M, Hoàng M T, 

Nguyễn Văn T, Nin  Văn T, Trần Tăng C, Đỗ Hùng T k ông có ng ề ng iệp và 

t u n  p ổn đ n  nên Hội đồng xét xử miễn k ấu trừ t u n  p. 

[12] Về xử lý v t c ứng: Cơ qu n điều tr  t u giữ 01 bát sứ, 01 đĩ  sứ, 04 

qu n v   ìn  tròn; 03 ví d  màu đen; 03 ví d  màu n u; số tiền 55.280.000 đồng. 

Hội đồng xét xử xét: Đối với số tiền 6.430.000 đồng các b  cáo sử dụng vào việc 

đán  bạc b  bắt quả t ng, cần t c  t u sung quỹ N à nước. 01 bát sứ, 01 đĩ  sứ, 04 

qu n v   ìn  tròn các b  cáo sử dụng vào việc đán  bạc; 03 ví d  màu đen, 03 ví d  

màu n u t u củ  các b  cáo P ạm Văn T, Lê Ngọc T, Hoàng M T, Nguyễn Xu n 

H, Nin  Văn T, Trần Tăng C. Tại p iên tò  các b  cáo đề ng   k ông n  n lại. Xét 

t ấy, các v t c ứng trên k ông còn giá tr  sử dụng  oặc còn giá tr  sử dụng nH 

k ông đáng kể nên cần t c  t u tiêu  ủy. Số tiền 48.850.000 cơ qu n điều tr  t u 

trong người các b  cáo, cụ t ể: t u củ  b  cáo P ạm Văn T có 11.390.000 đồng, Lê 

Văn M có 19.740.000 đồng, Nguyễn Xu n H có 9.600.000 đồng, Hoàng M T có 

3.000.000 đồng, Nguyễn Xu n H có 3.070.000 đồng, Lê Ngọc T có 2.700.000 

đồng; Trần Tăng C có 1.350.000 đồng, tại p iên tò  các b  cáo đều k  i đ y là tiền 

công l o động các b  cáo cất trong người để sử dụng vào việc chi tiêu sin   oạt c o 

gi  đìn , b  cáo H k  i tiền b  cáo ứng củ  Công ty để mu  sắm v t tư c o Công ty, 

toàn bộ số tiền trên các b  cáo k ông sử dụng vào việc đán  bạc nên cần trả lại c o 

các b  cáo nH tạm giữ để đảm bảo t i  àn  án.  

  [13]  Về án p í: Các b  cáo p ải nộp án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n  

củ  p áp lu t.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về hình phạt 

1.1.Về hình phạt chính 



 

 

9 

 

Căn cứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1 Điều 51 (b  cáo T được áp dụng 

t êm k oản 2 Điều 51); Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ lu t Hìn  sự, xử p ạt: 

- Nguyễn Văn Q 12 (mười   i) t áng tù n ưng c o  ưởng án treo về tội 

“Đán  bạc”. T ời gi n t ử t ác  24 (  i mươi tư) t áng kể từ ngày tuyên án sơ 

t ẩm. Gi o b  cáo Nguyễn Văn Q c o Ủy b n n  n d n xã H,  uyện A, t àn  p ố 

Hải P òng giám sát, giáo dục trong t ời gi n t ử t ác . 

- P ạm Văn T 12 (mười   i) t áng tù n ưng c o  ưởng án treo về tội “Đán  

bạc”. T ời gi n t ử t ác  24 (  i mươi tư) t áng kể từ ngày tuyên án sơ t ẩm. 

Gi o b  cáo P ạm Văn T c o Ủy b n n  n d n xã Q,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng 

giám sát, giáo dục trong t ời gi n t ử t ác . 

 - P ùng T  n  C 12 (mười   i) t áng tù n ưng c o  ưởng án treo về tội 

“Đán  bạc”. T ời gi n t ử t ác  24 (  i mươi tư) t áng kể từ ngày tuyên án sơ 

t ẩm. Gi o b  cáo P ùng T  n  C c o Ủy b n n  n d n xã T,  uyện T, tỉn  Hải 

Dương giám sát, giáo dục trong t ời gi n t ử t ác . 

Trong trường  ợp người được  ưởng án treo t  y đổi nơi cư trú t ì t ực  iện 

theo quy đ n  tại k oản 3 Điều 92 củ  Lu t T i  àn  án  ìn  sự năm 2019.  

Trong t ời gi n t ử t ác , tại đ   p ương b  cáo cố ý vi p ạm ng ĩ  vụ công 

d n 02 lần trở lên t ì Tò  án có t ể quyết đ n  c uyển án treo t àn  tù gi m, buộc 

b  cáo p ải c ấp  àn   ìn  p ạt tù củ  bản án đã c o  ưởng án treo. 

Căn cứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1 Điều 51 (b  cáo T được áp dụng 

t êm k oản 2 Điều 51); Điều 17; Điều 36; Điều 58 Bộ lu t Hìn  sự, xử p ạt:  

- Lê Ngọc T 18 (mười tám) t áng cải tạo k ông gi m giữ về tội “Đán  bạc”, 

trừ c o b  cáo 09 ngày b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến ngày 25 

t áng 12 năm 2019, quy đổi cứ 01 ngày tù bằng 03 ngày cải tạo k ông gi m  giữ 

nên t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ còn 17 (mười bảy) t áng 03 (ba) ngày. T ời 

 ạn cải tạo k ông gi m giữ tín  từ ngày cơ qu n, tổ c ức được gi o giám sát, giáo 

dục n  n được quyết đ n  t i  àn  án và bản s o bản án. Miễn k ấu trừ t u n  p 

c o b  cáo. Gi o b  cáo Lê Ngọc T cho UBND xã T,  uyện T, t àn  p ố Hải P òng 

giám sát, giáo dục trong t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ. 

- Lê Văn M 18 (mười tám) t áng cải tạo k ông gi m giữ về tội “Đán  bạc”, 

trừ c o b  cáo 09 ngày b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến ngày 25 

t áng 12 năm 2019, quy đổi cứ 01 ngày tù bằng 03 ngày cải tạo k ông gi m  giữ 

nên t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ còn 17 (mười bảy) t áng 03 (ba) ngày. T ời 

 ạn cải tạo k ông gi m giữ tín  từ ngày cơ qu n, tổ c ức được gi o giám sát, giáo 

dục n  n được quyết đ n  t i  àn  án và bản s o bản án. Miễn k ấu trừ t u n  p 

c o b  cáo. Gi o b  cáo Lê Văn M cho UBND xã Q,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng 

giám sát, giáo dục trong t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ. 
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Căn cứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 36; Điều 58 Bộ lu t Hìn  sự, xử p ạt:  

- Hoàng M T 12 (mười   i) t áng cải tạo k ông gi m giữ về tội “Đán  bạc”, 

trừ c o b  cáo 09 ngày b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến ngày 25 

t áng 12 năm 2019, quy đổi cứ 01 ngày tù bằng 03 ngày cải tạo k ông gi m  giữ 

nên t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ còn 11 (mười một) t áng 03 (ba) ngày. T ời 

 ạn cải tạo k ông gi m giữ tín  từ ngày cơ qu n, tổ c ức được gi o giám sát, giáo 

dục n  n được quyết đ n  t i  àn  án và bản s o bản án. Miễn k ấu trừ t u n  p 

c o b  cáo. Gi o b  cáo Hoàng M T cho UBND xã Q,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng 

giám sát, giáo dục trong t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ. 

 - Nguyễn Văn T 12 (mười   i) t áng cải tạo k ông gi m giữ về tội “Đán  

bạc”, trừ c o b  cáo 09 ngày b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến ngày 

25 t áng 12 năm 2019, quy đổi cứ 01 ngày tù bằng 03 ngày cải tạo k ông gi m  

giữ nên t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ còn 11 (mười một) t áng 03 (ba) ngày. 

T ời  ạn cải tạo k ông gi m giữ tín  từ ngày cơ qu n, tổ c ức được gi o giám sát, 

giáo dục n  n được quyết đ n  t i  àn  án và bản s o bản án. Miễn k ấu trừ t u 

n  p c o b  cáo. Gi o b  cáo Nguyễn Văn T cho UBND xã T,  uyện A, t àn  p ố 

Hải P òng giám sát, giáo dục trong t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ. 

- Nin  Văn T 09 (c ín) t áng cải tạo k ông gi m giữ về tội “Đán  bạc”, trừ 

c o b  cáo 09 ngày b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến ngày 25 t áng 

12 năm 2019, quy đổi cứ 01 ngày tù bằng 03 ngày cải tạo k ông gi m  giữ nên t ời 

gi n cải tạo k ông gi m giữ còn 08 (tám) t áng 03 (ba) ngày. T ời  ạn cải tạo 

k ông gi m giữ tín  từ ngày cơ qu n, tổ c ức được gi o giám sát, giáo dục n  n 

được quyết đ n  t i  àn  án và bản s o bản án. Miễn k ấu trừ t u n  p c o b  cáo. 

Gi o b  cáo Nin  Văn T cho UBND xã Q,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng giám sát, 

giáo dục trong t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ. 

- Trần Tăng C 09 (c ín) t áng cải tạo k ông gi m giữ về tội “Đán  bạc”, trừ 

c o b  cáo 09 ngày b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến ngày 25 t áng 

12 năm 2019, quy đổi cứ 01 ngày tù bằng 03 ngày cải tạo k ông gi m  giữ nên t ời 

gi n cải tạo k ông gi m giữ còn 08 (tám) t áng 03 (ba) ngày. T ời  ạn cải tạo 

k ông gi m giữ tín  từ ngày cơ qu n, tổ c ức được gi o giám sát, giáo dục n  n 

được quyết đ n  t i  àn  án và bản s o bản án. Miễn k ấu trừ t u n  p c o b  cáo. 

Gi o b  cáo Trần Tăng C cho UBND xã V,  uyện V, t àn  p ố Hải P òng giám sát, 

giáo dục trong t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ. 

- Đỗ Hùng T 09 (c ín) t áng cải tạo k ông gi m giữ về tội “Đán  bạc”, trừ 

c o b  cáo 09 ngày b  tạm giữ từ ngày 16 t áng 12 năm 2019, đến ngày 25 t áng 

12 năm 2019, quy đổi cứ 01 ngày tù bằng 03 ngày cải tạo k ông gi m  giữ nên t ời 

gi n cải tạo k ông gi m giữ còn 08 (tám) t áng 03 (ba) ngày. T ời  ạn cải tạo 

k ông gi m giữ tín  từ ngày cơ qu n, tổ c ức được gi o giám sát, giáo dục n  n 
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được quyết đ n  t i  àn  án và bản s o bản án. Miễn k ấu trừ t u n  p c o b  cáo. 

Gi o b  cáo Đỗ Hùng T cho UBND xã Tiên C,  uyện T, t àn  p ố Hải P òng giám 

sát, giáo dục trong t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ. 

Căn cứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 35; Điều 58 Bộ lu t Hìn  sự, p ạt tiền: 

- Nguyễn Xu n H  30.000.000đ (B  mươi triệu đồng) về tội “Đán  bạc” 

- Nguyễn Xu n H  25.000.000đ (H i mươi lăm triệu đồng) về tội “Đán  

bạc” 

Căn cứ Điều 125 Bộ lu t Tố tụng  ìn  sự, tuyên  ủy bỏ biện p áp ngăn c ặn 

Cấm đi k ỏi nơi cư trú đối với các b  cáo. 

1.2.Về hình phạt bổ sung 

- Căn cứ k oản 3 Điều 321 Bộ lu t Hìn  sự, p ạt tiền các b  cáo P ạm Văn 

T, Nguyễn Văn Q, P ùng T  n  C, Lê Ngọc T, Lê Văn M mỗi b  cáo 10.000.000đ 

(mười triệu đồng) 

- Căn cứ k oản 3 Điều 321; k oản 3 Điều 35  Bộ lu t Hìn  sự, p ạt tiền các 

b  cáo Hoàng M T, Nguyễn Văn T, Nin  Văn T,Trần Tăng C, Đỗ Hùng T mỗi b  

cáo 3.000.000đ (b  triệu đồng) 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ lu t Hìn  sự; Điều 106 Bộ lu t Tố 

tụng  ìn  sự, tuyên: 

- T c  t u sung quỹ N à nước: 6.430.000đ (Sáu triệu bốn trăm b  mươi 

ng ìn đồng) 

- T c  t u tiêu  ủy: 01 bát sứ, 01 đĩ  sứ, 04 qu n v   ìn  tròn; 03 ví d  màu 

đen; 03 ví d  màu n u. 

- Trả lại các b  cáo nH tạm giữ để đảm bảo t i  àn  án cho: P ạm Văn T 

11.390.000đ (mười một triệu b  trăm c ín mươi ng ìn đồng); Lê Văn M 

19.740.000đ (mười c ín triệu bảy trăm bốn mươi ng ìn đồng); Nguyễn Xu n H 

9.600.000đ (c ín triệu sáu trăm ng ìn đồng); Hoàng M T 3.000.000đ (b  triệu 

đồng); Nguyễn Xu n H 3.070.000đ (b  triệu k ông trăm bảy mươi ng ìn đồng); Lê 

Ngọc T 2.700.000đ (  i triệu bảy trăm ng ìn đồng); Trần Tăng C 1.350.000đ (một 

triệu b  trăm năm mươi ng ìn đồng). 

(V t c ứng có đặc điểm c i tiết t eo Biên bản gi o n  n v t c ứng, tài sản 

ngày 12 t áng 3 năm 2020 tại C i cục T i  àn  án d n sự  uyện An Lão, t àn  p ố 

Hải P òng và Ủy n iệm c i c uyển k oản, c uyển tiền điện tử ngày 23 t áng 3 năm 

2020 củ  Công  n  uyện An Lão tới Chi cục T i hàn  án d n sự  uyện An Lão, 

t àn  p ố Hải P òng).                                                                                                                                                                                                                                     

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ lu t Tố tụng  ìn  sự và Ng   quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 ngày 12 năm 2016 về mức t u, miễn, giảm, t u, 
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nộp quản lý và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án: Các b  cáo mỗi người p ải nộp 

200.000đ (H i trăm ng ìn đồng) án p í  ìn  sự sơ t ẩm.  

4. Về quyền kháng cáo: Các b  cáo được quyền k áng cáo trong  ạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trong trường  ợp bản án, quyết đ n  được t i  àn  án tại Điều 2 Lu t T i 

 àn  án d n sự t ì người được t i  àn  án d n sự, người p ải t i  àn  án d n sự có 

quyền t oả t u n t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án 

 oặc b  cưỡng c ế t i  àn  án t eo quy đ n  tại các Điều 6, 7 và 9 Lu t T i  àn  

án d n sự. T ời  iệu t i  àn  án t ực  iện t eo quy đ n  tại Điều 30 Lu t T i  àn  

án d n sự. 

 

Nơi nhận: 
- Tò  án n  n d n TP. Hải P òng; 

- VKSND TP. Hải P òng; 

- PV06 Công  n TP. Hải P òng; 

- Sở Tư p áp TPHP; 

- Công an  uyện An Lão; Cơ qu n THA 

 ìn  sự CA  uyện An Lão; 

- Viện kiểm sát n  n d n  uyện An Lão; 

- Chi cục THADS  uyện An Lão; 

- UBND các xã; 

- B  cáo;  

- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

V  Th  Thanh Vân 


